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TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM 

 

BẢN TIN THAN NGÀY 
 

Ngày 31/08/2017 

 

CHỈ SỐ GIÁ THAN TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

 

Chỉ số giá than Giao ngay  +/- 
Hợp đồng tương 

lai kỳ hạn 90 ngày 
+/- 

FOB Newcastle 6.300 GAR 97,50 +1,00 96,00 +1,00 

CIF ARA 6.000 NAR 89,25 +0,65 89,40 +1,10 

FOB Richards Bay 5.500 NAR 73,10 +2,50 N/A N/A 

FOB Kalimantan 5.900 GAR N/A N/A 76,10 +0,25 

FOB Kalimantan 5.000 GAR N/A N/A 61,50 +0,25 

 

 

Giá tham chiếu than nhiệt Trung 

Quốc 
USD/tấn +/- NDT/tấn +/- 

PCC6 (CFR South China 3.800 NAR) 50,25 +0,50 330,00 +1,50 

PCC7 (CFR South China 4.700 NAR) 67,50 +0,50 443,29 +0,89 

PCC8 (CFR South China 5.500 NAR) 81,80 +0,20 537,20 -1,61 

 

GIÁ GIAO NGAY CÁC CHỈ SỐ THAN KHU VỰC NĂM 2017 

 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 29/08/2017) 
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ĐIỂM TIN 
Khách hàng kỳ vọng giá than nhiệt Indonesia giảm trong tháng 9 

Trong thời gian qua, thị trườngTrung Quốc đãhạn chế nhập khẩuthanmặc dùnhu cầu tiêu thụthan 

cho nhiệt điện tăng cao và lượng than trong các kho lưu trữ giảm dần.Do đó các khách hàng Ấn Độ 

hy vọng giá than sẽ giảm xuốngtrong tháng 9 sau mùa mưa. Một công tyTrung Quốc cho biết đã 

nhận được lời đề nghị cho 1chuyến hàng than nhiệt trị 4.200 kcal/kg GAR — 3.800 kcal/kg NAR 

giao trongnửa đầu tháng 9 với giá FOB 42,50 USD/tấn. Nhu cầu mua than của các NMNĐ vẫn 

thấp, tuy nhiên giá FOB cho than nhiệt trị như trên vẫn trong khoảng 41-42 USD/tấn. Theo công 

tynày, các NMNĐ đang tìm kiếm nguồn hàng cho giai đoạn giữa và cuối tháng 9, đây làtín hiệu tốt 

cho thị trường than. Tuy nhiên, mặt hàng than nhiệt trị 3.800 kcal/kg NAR không cónhiều trong đầu 

tháng 9. Dự kiến các NMNĐ sẽ phát hành nhiều HSMT trong tháng 9, tuy nhiên giá cả được dự 

đoán vẫn sẽ giảm trong thời gian tới nguyên nhân do các NMNĐ không cần mua than ngay lập tức, 

trữ lượng than tại các cảng ở phía Bắc đã giảm nhưng vẫn có đủ than để sử dụng. Hiện tại, 1 chuyến 

hàng xuất phát từ Sumatra, tàu Panamax, giá FOB, giao trong tháng 9 cho than nhiệt trị 5.000 

kcal/kg GAR dao động ở mức 59-60 USD/tấn, tuy nhiên chưa có giao dịch nào được ký kết. Các 

nhà cung cấp than ở Indonesia vẫn lạc quan về thị trường, tuy nhiên vẫn hoài nghi về việc giá cả có 

thể tăng lên trong thời gian tới. Một nguồn tin cho biết, khách hàngcó thể sẽ mua nhiều than 

hơntrong tháng tới bởi nhu cầu ít hơn cho than nhiệt trị 4.200 kcal/kg GAR và 3.800 kcal/kg GAR 

từ Trung Quốc, vì vậy các khách hàngẤn Độ hy vọng vào một mức giá tốt hơn trong tháng 9. Giá 

cước vận chuyển đã tăng mạnh trong thời gian gần đây khiến nhu cầu giao dịch cũng chậm lại do 

người mua chờ đợi cho thị trường vận chuyển hạ nhiệt. Giá FOB than nhiệt trị 4.200 kcal/kg GAR 

vào tháng 9 trong khoảng 44-45 USD/tấn, nhưng giá đấu thầu chỉ ở mức 41-42 USD/tấn, giá vận 

chuyển từ Indonessia đi Ấn Độ dao động ở mức 10 USD/tấn. Khách hàng hy vọng giá FOB cho 

than nhiệt trị 3.800 kcal/kg GAR sẽ giảm xuống mức34 USD/tấn so với mức chàogiá 36 USD/tấn, 

và giá FOB cho than nhiệt trị 5.000 kcal/kg GAR dao động ở mức 61-63 USD/tấn. 

Giá than nhiệt Châu Á leo thang 

Giáthan nhiệt trên thị trườngChâu Á Thái Bình Dương tăng nhẹhôm thứ 4 vừa qua trong tình 

hìnhlượng cung giảm và người mua vẫn thận trọng với thị trường ngắn hạn. Một công ty ở Nam 

Trung Quốc cho biết giá than trong nước đã bắt đầu hồi phục sau khi giảm liên tục trong những 

ngày gần đây. Một công tyở Bắc Trung Quốc cho biết, giá FOB than nhiệt trị 5.500 kcal/kg NAR 

được giao dịch ở mức 625-630 NDT/tấn, còn than nhiệt trị 5.000 kcal/kg NAR giao dịch ở mức 560 

NDT/tấn. Nguồn than Úc độ tro caohiện không dồi dào,tuy nhiên giá than nội địa lại tăng lên khiến 

cho các khách hàng có thể chuyển hướng sang mua than Newcastle.  ThanNewcastle 5.500 kcal/kg 

NAR độ tro 23% điều kiện giao CFR Nam Trung Quốc có thể được giao dịch ở mức giá 83 

USD/tấn. Một công tyở Đông Trung Quốc cho hay, giá thầu vẫn ở mức 81,50-82USD/tấn đối với 

than Úc độ tro cao cùng mức cước vận chuyển trên tàu Capesize từ Newcastle đến Trung Quốc vào 

khoảng 10 USD/tấn. 

Thị trường than nhiệt Indonessia khan hiếm nguồn hàng trong tháng 9 

Một công ty ởBắc Trung Quốc cho biết giá FOB than Indonesianhiệt trị 3.800 kcal/kg NAR vận 

chuyển bằng tàu có cẩu ở mức 44 USD/tấn và không cẩu ở mức 44,50 USD/tấn giao hàng cuối 

tháng 9 và đầu tháng 10. Công ty này cho biết thêm giá FOB cho than nhiệt trị như trên được ký kết 

ở mức 43,50 USD/tấn giao hàng giữa tháng 9. Một công ty khác ở Bắc Trung Quốc cho biết đã 

nhận được chào hàngcho loại than này với giá 44,30 USD/tấn giá FOB giao cuối tháng 9 hoặc đầu 

tháng 10 trên tàu có cẩu, tuy nhiên công ty này vẫn chưa đồng ý với lời đề nghị này.Các NMNĐ 

ởHàn Quốcđã đặt mua loại than này cho quý IV với giá khoảng 44,50 USD/tấn FOB. Theo 1 công 
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ty ở Indonesia, các mỏ than tại đây có rất ít hàng hóa cung cấp cho tháng 9. Công tynày cho biết 

thêm giá than nhiệt trị từ trung bình đến cao tiếp tục tăng, với chào hàngcho 1 giao dịch than nhiệt 

trị 5.100 kcal/kg GAR, vận chuyển bằng tàu không cẩuở mức 63 USD/tấn, giá FOB giao hàng 

tháng 9. Một công ty khácở Indonesia cũng cho biết một số khách hàngcũng đang tìm kiếm loại 

than Indonesia nhiệt trị thấp, công tynày đã giao dịch thành công 3 chuyến hàng than nhiệt trị 3.000 

kcal/kg NAR vận chuyển bằng tàu có cẩu với giá 25 USD/tấn, giá FOB từ Sumatra đến Trung Quốc 

trong tháng 8 và tháng 9. 

(Nguồn: Platts) 

CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ 

Đơn vị: USD/tấn 

Cỡ tàu Điểm xuất phát Điểm đến Cước phí Thay đổi 

Capesize Úc Trung Quốc 8,50 -0,30 

(150.000 tấn) Queensland Nhật Bản 9,30 -0,30 

 New South Wales Hàn Quốc 9,55 -0,30 

Panamax Richards Bay Tây Ấn Độ 11,65 0,00 

(70.000 tấn) Kalimantan Tây Ấn Độ 7,80 -0,20 

 Richards Bay Đông Ấn Độ 12,00 0,00 

 Kalimantan Đông Ấn Độ 6,75 -0,20 

 Úc Trung Quốc 10,40 +0,10 

 Úc Ấn Độ 12,00 +0,35 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 29/08/2017) 

 


